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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

         GENERAL CHEMISTRY
- Số tín chỉ (TC): 3 
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 2 ngành Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí và Kỹ thuật Hóa dầu
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước:  
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 


- Lên lớp:

 

36 tiết 


+ Lý thuyết, kiểm tra: 

30 tiết 

+ Bài tập: 



6 tiết 

- Thí nghiệm: 

9 tiết 

- Tự học: 

90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Hóa đại cương tập trung giới thiệu phần kiến thức liên quan đến: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Nhiệt động học; Tốc độ phản ứng; Cân bằng hóa học và cân bằng pha; Dung dịch; Phản ứng oxi hóa – khử và dòng điện; Hóa học các nguyên tố s, p, d.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử; hiểu bản chất của liên kết hóa học; những kiến thức về nhiệt động học, cân bằng hóa học và cân bằng pha; điện hóa học. Ngoài ra, học phần này còn là cơ sở để cho sinh viên tiếp tục học các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành Lọc – Hóa dầu.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức


- Hiểu được bản chất nghiệm của phương trình Schrodinger cho nguyên tử H

- Biết được hình dạng các orbitan

- Hiểu được bản chất sự hình thành liên kết

- Biết cách xây dựng cấu trúc hình học của phân tử dựa vào thuyết sức đẩy giữa các cặp electron hóa trị

- Biết cách giải thích hình dạng phân tử dựa trên thuyết hóa trị và sự xen phủ obitan

- Biết cách xây dựng giản đồ năng lượng MO dựa vào thuyết obitan phân tử
- Hiểu các nguyên lý I, II, III của Nhiệt động học
- Biết cách xác định hằng số cân bằng.

- Biết cách phân tích giản đồ pha của hệ 1 cấu tử, hệ 2 cấu tử
- Biết cách xác định tốc độ phản ứng 

- Biết cách xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng

- Hiểu được phương trình Nerst dựa trên phản ứng oxi hóa – khử
- Hiểu được tính chất vật lý và tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm s, p, d

b) Kỹ năng

- Xây dựng cấu trúc hình học của phân tử

- Thành thạo trong tính toán các thông số trạng thái, hằng số cân bằng, tốc độ phản ứng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề.
c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Hóa học đại cương – Lâm Ngọc Thiềm – NXB ĐHQG Hà Nội, 2007.
[2] Steven S.Zumdahl. Chemistry (Seventh edition), Houghton Mifflin Company Boston NewYork (2007).
· Tài liệu tham khảo:  

[3] Hóa học đại cương – Đào Đình Thức – Tập 1 – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2009.
[4] Hóa học đại cương – Đào Đình Thức – Tập 2 – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
[5] Hóa học Vô cơ Tập 1 - Hoàng Nhâm - NXB Giáo dục 1999
[6] Bài tập Hóa học đại cương – Lê Mậu Quyền – NXB Giáo dục 2011
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:               30%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

+ Tham dự lớp đầy đủ:

  5%

+ Bài tập, thảo luận: 

  5%

+ Thí nghiệm:


20% trong đó bao gồm:
· Báo cáo thí nghiệm: 50%

· Thi vấn đáp:

25%

· Thi thực hành: 
25%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:               20%
+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
c)  Thi cuối kỳ:                                         50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 90 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng; Chủ động ôn lại kiến thức cơ sở và chuẩn bị bài cho môn học trước khi vào lớp;
· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của Nhà trường;
· Về bài tập:
+ SV làm và nộp bài tập đầy đủ theo yêu cầu của GV

+ SV tham dự 2 buổi kiểm tra bài tập
· Về thí nghiệm:
+ SV phải tham dự đầy đủ các buổi thí nghiệm (điều kiện tiên quyết)

+ SV phải tuyệt đối tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm
+ Sinh viên phải nghiên cứu, soạn bài trước khi tiến hành thí nghiệm, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi làm thực nghiệm; Chủ động ôn lại các kiến thức cơ sở và chuẩn bị bài thực nghiệm trước khi vào Phòng thí nghiệm
+ SV phải làm đầy đủ bài báo cáo theo mẫu hướng dẫn và yêu cầu riêng của giảng viên theo quy chế của Nhà trường
+ Sinh viên sẽ được kiểm tra lý thuyết trước khi tiến hành thực nghiệm. Sinh viên chỉ được thực hành nếu đạt yêu cầu của việc kiểm tra lý thuyết (đạt 80% kiến thức yêu cầu). Nếu không đạt, sinh viên phải về nghiên cứu lại quy trình thực hành và các yêu cầu của môn học. GV sẽ kiểm tra lại đến khi SV đạt yêu cầu.

7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Chương 1. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
1.1. Thuyết Dalton về nguyên tử

1.2. Mô hình nguyên tử của Thomson

1.3. Nguyên tử, hạt nhân nguyên tử

1.4. Thuyết lượng tử Planck

1.5. Sóng vật chất de Broglie 

1.6. Nguyên lý bất định Heisenberg

1.7. Cơ học lượng tử - Orbitan nguyên tử

1.8. Nguyên tử Hidro và ion giống hidro
1.9. Nguyên tử nhiều điện tử
1.10. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, cấu tạo và tính chất của các nguyên tử
	4
	1
	0
	0
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 1

	- Hiểu được bản chất của nguyên tử gồm những hạt vi mô
- Hiểu được ý nghĩa của thuyết lượng tử Planck
- Hiểu được ý nghĩa của sóng vật chất de Broglie

- Hiểu được bản chất nghiệm của phương trình Schrodinger cho nguyên tử H
- Biết được hình dạng các orbital


	Tuần 2, 3, 4, 5, 6:
	Chương 2. Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học

2.1. Khái niệm về phân tử và liên kết hóa học

2.2. Liên kết ion trong phân tử

2.3. Momen lưỡng cực

2.4. Điện hóa trị

2.5. Cộng hưởng cấu trúc

2.6. Cấu trúc hình học của phân tử và các lý thuyết liên kết

2.7. Thuyết Orbital phân tử (thuyết MO)


	8
	2
	0
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 2

	- Phân biệt được các loại liên kết
- Biết cách xây dựng cấu trúc Lewis
- Hiểu được mối liên hệ giữa độ âm điện với sự hình thành liên kết
- Biết cách tính điện hóa trị

- Biết cách xây dựng cấu trúc hình học của phân tử dựa vào thuyết sức đẩy giữa các cặp electron hóa trị

- Biết cách giải thích hình dạng phân tử dựa trên thuyết hóa trị và sự xen phủ obitan

- Hiểu được sự hình thành liên kết dựa trên sự lai hóa obitan

- Biết cách xây dựng giản đồ năng lượng MO dựa vào thuyết obitan phân tử

	Tuần 7,9:
	Chương 3: Nhiệt động học 

3.1. Các khái niệm và định luật cơ bản

3.2. Nguyên lý I nhiệt động học, nhiệt hóa học

3.3. Nguyên lý II nhiệt động học

3.4. Nguyên lý III nhiệt động học và entropi tuyệt đối

3.5. Entanpi tự do và chiều diễn biến của các phản ứng hóa học cân bằng
	5
	1
	0
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 3

	- Hiểu mối quan hệ giữa (G, (F và hằng số cân bằng

- Hiểu được nguyên lý dịch chuyển cân bằng Le Chaterlier
- Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

- Biết cách xác định hằng số cân bằng dựa trên các phương pháp khác nhau

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9,10:
	Chương 4. Cân bằng hóa học và cân bằng pha
4.1. Định luật cân bằng hóa học

4.2. Chuyển dịch cân bằng, nguyên lý Le Chatelier

4.3. Cân bằng pha và điều kiện cân bằng pha

4.4. Cân bằng pha của một chất nguyên chất, phương trình Clapeyron – Clausius

4.5. Giản đồ trạng thái của một chất

4.6. Quy tắc pha Gibbs

4.7. Cân bằng lỏng hơi hệ 2 cấu tử

4.8. Cân bằng rắn lỏng hệ 2 cấu tử
	4
	1
	2
	6
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 4
	- Hiểu mối quan hệ giữa (G và hằng số cân bằng

- Biết cách xác định hằng số cân bằng 

- Hiểu được nguyên lý dịch chuyển cân bằng Le Chaterlier

-  Nắm được Quy tắc Gibbs
- Biết cách áp dụng quy tắc pha để phân tích giản đồ pha hệ 1 cấu tử, hệ 2 cấu tử

	Tuần 11:
	Chương 5. Tốc độ phản ứng 

5.1. Tốc độ phản ứng

5.2. Phản ứng sơ cấp – thuyết va chạm và thuyết phức chất hoạt động

5.3. Nồng độ và tốc độ phản ứng

5.4. Phương trình động học của phản ứng hóa học

5.5. Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nhiệt độ
	2
	0
	0
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Hiểu được phương trình động học của phản ứng 

- Biết cách xác định tốc độ phản ứng 

- Biết cách xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng



	Tuần 11, 12 :
	Chương 6. Dung dịch

6.1. Phân loại dung dịch, nồng độ

6.2. Cân bằng dung dịch, độ hòa tan

6.3. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch chứa chất hòa tan không bay hơi

6.4. Nhiệt độ sôi của dung dịch chứa chất hòa tan không bay hơi

6.5. Nhiệt độ kết tinh của dung dịch chứa chất tan không bay hơi

6.6. Áp suất thẩm thấu

6.7. Định luật Raoult và hệ thức Van’t Hoff đối với dung dịch điện li
	4
	0
	0
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Biết cách phân biệt dung dịch lý tưởng, dung dịch thực

- Hiểu định luật Raoult

- Biêt cách phân tích giản đồ cân bằng lỏng – hơi hệ 2 cấu tử



	Tuần 13 :
	Chương 7. Phản ứng oxi hóa - khử và dòng điện

7.1. Phản ứng oxi hóa khử

7.2. Pin Ganvani

7.3. Phương trình Nerst

7.4. Điện phân

7.5. Hiện tượng ăn mòn
	2
	1
	
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 7
	- Biết cách cân bằng phản ứng oxi hóa – khử

- Hiểu nguyên lý làm việc của pin điện hóa

- Hiểu được phương trình Nerst dựa trên phản ứng oxi hóa – khử



	Tuần 14, 15:
	Chương 8: Hóa học các nguyên tố nhóm s,p,d
8.1. Đặc điểm và tính chất hóa học của nguyên tố nhóm s
8.2. Đặc điểm và tính chất hóa học của nguyên tố nhóm p

8.3. Đặc điểm của nguyên tố chuyển tiếp

8.4. Đại cương về phức chất

	4
	2
	0
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

- Làm bài tập chương 8

	- Hiểu bản chất về tính chất vật lý và tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm s, p, d
- Nắm được kiến thức cơ bản về phức chất




Nội dung các bài thí nghiệm

Sinh viên tiến hành thí nghiệm theo Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm Hóa học đại cương. Ở đây,  Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm trình bày tổng quan về lý thuyết cũng như chi tiết thông tin về thiết bị và các bước tiến hành thí nghiệm.

Bài mở đầu: Kỹ thuật phòng thí nghiệm
Bài 1: Xác định khối lượng mol sử dụng định luật khí lý tưởng

Bài 2: Xác định enthalpy của sự đốt cháy với Bom nhiệt lượng

Bài 3: Áp suất hơi của hỗn hợp các chất lỏng lý tưởng

Bài 4: Đường đẳng nhiệt hấp phụ

Bài 5: Động học của sự nghịch chuyển đường saccharose

Bài 6: Độ dẫn của chất điện li mạnh và yếu

Bài 7: Phương trình Nersnt

Bài 8: Tính chất hóa học của sắt, đồng, bạc, kẽm
8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Bùi Thu Hoài
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: hoaibt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Catalysis in refinery and petrochemical; Photocatalysis in purification of water/air
2. Họ và tên: Nguyễn Văn Kiệt
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Cử nhân
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: kietnv@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: 
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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